
THỨ Buổi TIẾT
8A1

(Tr.KIỀU)

8A2

(N.DUNG)

8A3

(H.DUNG)

8A4

(H.MẾN)

8A5

(V.DŨNG)

8A6

(L.HÀ)

8A7

(CƯỜNG)

8A8

(M.HẢI)

8A9

(SƯƠNG)

8A10

(N.HIỀN)

8A11

(P.HUỲNH)

8A12

(T.TRANG)

8A13

(P.THÚY)

8A14

(H.HƯƠNG)

1 Chào cờ - HĐTN, HN Chào cờ - HĐTN, HN Chào cờ - HĐTN, HN Chào cờ - HĐTN, HN Chào cờ - HĐTN, HN Chào cờ - HĐTN, HN Chào cờ - HĐTN, HN Chào cờ - HĐTN, HN Chào cờ - HĐTN, HN Chào cờ - HĐTN, HN Chào cờ - HĐTN, HN Chào cờ - HĐTN, HN Chào cờ - HĐTN, HN Chào cờ - HĐTN, HN

2 SHL - HĐTN, HN SHL - HĐTN, HN SHL - HĐTN, HN SHL - HĐTN, HN SHL - HĐTN, HN SHL - HĐTN, HN SHL - HĐTN, HN SHL - HĐTN, HN SHL - HĐTN, HN SHL - HĐTN, HN SHL - HĐTN, HN SHL - HĐTN, HN SHL - HĐTN, HN SHL - HĐTN, HN

3 Đọc sách - Tr.THU Toán - T.TRÚC Văn - H.HƯƠNG GDCD - GDCD-2 KHTN - H.MẾN Văn - N.DUNG KHTN - T.NGUYỆT Văn - K.QUYÊN Anh - N.BẢO Toán - CƯỜNG KHTN - P.TUẤN Văn - L.MỸ Toán - SƯƠNG LSĐL-LS - L.HÀ

4 KHTN - V.PHƯỚC Toán - T.TRÚC Văn - H.HƯƠNG Văn - K.QUYÊN KHTN - H.MẾN Văn - N.DUNG Tin - T.HƯƠNG Toán - M.HẢI KHTN - P.TUẤN KHTN - N.HIỀN Anh - Q.ANH KHTN - T.TRANG GDCD - GDCD-2 Anh - N.BẢO

5 Anh - N.BẢO CNghệ - Tr.Trang KHTN - P.TUẤN Anh - Q.ANH Anh - H.TÂM Toán - T.TRÚC LSĐL-LS - H.DUNG Toán - M.HẢI Văn - N.DUNG KHTN - N.HIỀN GDCD - GDCD-2 Toán - P.KHANH Văn - K.QUYÊN HĐ-TNHN - H.HƯƠNG

1

2 Anh - N.BẢO Văn - N.DUNG ILA - ILA-4 CNghệ - Tr.Trang Tin - T.HƯƠNG KHTN - V.PHƯỚC KHTN - T.NGUYỆT ILA - ILA-5 NK-TDTD - V.DŨNG KNS - KNS-3 Anh - Q.ANH Văn - L.MỸ Toán - SƯƠNG TD - T.CHUNG

3 KNS - KNS-3 Đọc sách - N.DUNG Anh - N.BẢO ILA - ILA-4 Toán - M.HẢI KHTN - V.PHƯỚC TD - V.DŨNG ILA - ILA-5 KHTN - P.TUẤN NK-TDTD - H.NGUYỄN Anh - Q.ANH Đọc sách - L.MỸ Toán - SƯƠNG TD - T.CHUNG

4 LSĐL-ĐL - KHUYÊN LAB - Q.ANH LAB - N.BẢO Toán - SƯƠNG Toán - M.HẢI ILA - ILA-4 TD - V.DŨNG KNS - KNS-3 Đọc sách - N.DUNG Nhạc - Nhạc-2 ILA - ILA-5 Toán - P.KHANH KHTN-STEM - P.TUẤN KHTN - B.THỦY

5

1 Văn - Tr.THU KHTN - H.MẾN GDCD - GDCD-2 Anh - Q.ANH Anh - H.TÂM Văn - N.DUNG GDĐP - M.LY Anh - N.BẢO TD - V.DŨNG Anh - C.TRUNG Văn - K.QUYÊN MT - Q.HƯNG KHTN - P.TUẤN Văn - H.HƯƠNG

2 Văn - Tr.THU KHTN - H.MẾN KHTN - P.TUẤN Anh - Q.ANH Anh - H.TÂM Văn - N.DUNG GDCD - GDCD-2 Nhạc - Nhạc-2 TD - V.DŨNG KHTN - N.HIỀN Văn - K.QUYÊN GDĐP - M.LY CNghệ - P.HUỲNH Văn - H.HƯƠNG

3 NK-TDTD - Tr.KIỀU TD - V.DŨNG HĐ-TNHN - ANH-1 Văn - K.QUYÊN KHTN - H.MẾN MT - MT-1 Văn - H.HƯƠNG MT - Q.HƯNG Nhạc - Nhạc-2 KHTN - N.HIỀN CNghệ - P.HUỲNH Anh - H.TÂM HĐ-TNHN - P.THÚY GDCD - GDCD-2

4 KHTN - V.PHƯỚC TD - V.DŨNG Anh - N.BẢO KHTN - H.MẾN Văn - Tr.THU Anh - C.TRUNG Đọc sách - H.HƯƠNG KHTN - B.THỦY Văn - N.DUNG CNghệ - P.HUỲNH KHTN - P.TUẤN Anh - H.TÂM Văn - K.QUYÊN NK-Họa - Q.HƯNG

5 MT - Q.HƯNG Văn - N.DUNG Văn - H.HƯƠNG GDĐP - N.BẢO Văn - Tr.THU Anh - C.TRUNG Nhạc - Nhạc-2 GDCD - GDCD-2 CNghệ - P.HUỲNH HĐ-TNHN - N.HIỀN KHTN-STEM - P.TUẤN KHTN - T.TRANG Đọc sách - K.QUYÊN GDĐP - H.NGUYỄN

1

2 Toán - M.HẢI Văn - N.DUNG KNS - KNS-3 KHTN - H.MẾN CNghệ - P.HUỲNH Tin - T.HƯƠNG Anh - C.TRUNG KHTN - B.THỦY Toán - SƯƠNG Văn - K.QUYÊN ILA - ILA-5 TD - Tr.KIỀU KHTN - P.TUẤN Anh - N.BẢO

3 CNghệ - P.HUỲNH Anh - Q.ANH MT - Q.HƯNG Văn - K.QUYÊN Toán - M.HẢI KNS - KNS-3 MT - MT-1 LAB - N.BẢO Toán - SƯƠNG Anh - C.TRUNG TD - T.CHUNG TD - Tr.KIỀU ILA - ILA-5 KHTN - B.THỦY

4 GDCD - GDCD-2 KHTN - H.MẾN CNghệ - P.HUỲNH Anh - Q.ANH NK-TDTD - V.DŨNG CNghệ - Tr.Trang KNS - KNS-3 Đọc sách - K.QUYÊN LAB - N.BẢO LAB - C.TRUNG TD - T.CHUNG ILA - ILA-5 Toán - SƯƠNG KHTN - B.THỦY

5

1 GDĐP - M.LY GDCD - GDCD-2 NK-Họa - Q.HƯNG TD - Tr.KIỀU Toán - M.HẢI GDĐP - Q.MINH Toán - CƯỜNG NK-TDTD - V.DŨNG LSĐL-LS - H.DUNG Anh - C.TRUNG KNS - KNS-3 CNghệ - P.HUỲNH Toán - SƯƠNG Anh - N.BẢO

2 LSĐL-LS - H.DUNG Tin - T.HƯƠNG Toán - P.KHANH TD - Tr.KIỀU GDĐP - Q.MINH Nhạc - Nhạc-2 Toán - CƯỜNG Anh - N.BẢO GDCD - GDCD-2 Anh - C.TRUNG HĐ-TNHN - P.HUỲNH KNS - KNS-3 Toán - SƯƠNG LSĐL-LS - L.HÀ

3 Anh - N.BẢO Anh - Q.ANH LSĐL-ĐL - K.OANH Toán - SƯƠNG GDCD - GDCD-2 Toán - T.TRÚC Anh - C.TRUNG CNghệ - Tr.Trang HĐ-TNHN - CƯỜNG TD - Tr.KIỀU GDĐP - M.LY Tin - T.HƯƠNG Nhạc - Nhạc-2 KNS - KNS-3

4 Anh - N.BẢO Toán - T.TRÚC GDĐP - M.LY Toán - SƯƠNG MT - Q.HƯNG NK-TDTD - V.DŨNG CNghệ - P.HUỲNH Toán - M.HẢI KNS - KNS-3 TD - Tr.KIỀU LSĐL-LS - Sử-1 GDCD - GDCD-2 LSĐL-LS - L.HÀ Toán - CƯỜNG

5 Toán - M.HẢI KNS - KNS-3 LSĐL-LS - H.DUNG LSĐL-LS - L.HÀ HĐ-TNHN - ANH-1 GDCD - GDCD-2 LSĐL-ĐL - K.OANH GDĐP - M.LY Toán - SƯƠNG Toán - CƯỜNG Toán - T.TRÚC Toán - P.KHANH Anh - P.THÚY CNghệ - P.HUỲNH

1

2 Tin - T.HƯƠNG HĐ-TNHN - ANH-1 Toán - P.KHANH Toán - SƯƠNG KHTN-STEM - H.MẾN Anh - C.TRUNG ILA - ILA-5 LSĐL-ĐL - K.OANH GDĐP - M.LY Văn - K.QUYÊN Toán - T.TRÚC NK-TDTD - Tr.KIỀU TD - T.CHUNG Toán - CƯỜNG

3 TD - Tr.KIỀU Toán - T.TRÚC Toán - P.KHANH KHTN-STEM - H.MẾN Anh - H.TÂM LAB - C.TRUNG Toán - CƯỜNG KHTN - B.THỦY Toán - SƯƠNG Văn - K.QUYÊN LAB - Q.ANH ILA - ILA-5 TD - T.CHUNG Tin - T.HƯƠNG

4 TD - Tr.KIỀU KHTN-STEM - H.MẾN Tin - T.HƯƠNG LAB - Q.ANH Nhạc - Nhạc-2 Toán - T.TRÚC Toán - CƯỜNG HĐ-TNHN - ANH-1 Toán - SƯƠNG GDĐP - M.LY Đọc sách - K.QUYÊN LSĐL-LS - Sử-1 ILA - ILA-5 LSĐL-ĐL - K.OANH

5

1 Văn - Tr.THU Toán - T.TRÚC Toán - P.KHANH HĐ-TNHN - N.HIỀN TD - V.DŨNG Anh - C.TRUNG Văn - H.HƯƠNG Anh - N.BẢO Toán - SƯƠNG Văn - K.QUYÊN Anh - Q.ANH Văn - L.MỸ KHTN - P.TUẤN Toán - CƯỜNG

2 Văn - Tr.THU KHTN - H.MẾN Toán - P.KHANH Toán - SƯƠNG TD - V.DŨNG Toán - T.TRÚC Văn - H.HƯƠNG Anh - N.BẢO Tin - T.HƯƠNG Văn - K.QUYÊN KHTN - P.TUẤN Văn - L.MỸ Anh - P.THÚY Toán - CƯỜNG

3 ILA - ILA-4 Anh - Q.ANH Anh - N.BẢO Toán - SƯƠNG KHTN - H.MẾN Toán - T.TRÚC LSĐL-LS - H.DUNG Tin - T.HƯƠNG KHTN - P.TUẤN LSĐL-LS - Sử-1 Văn - K.QUYÊN Toán - P.KHANH Anh - P.THÚY Văn - H.HƯƠNG

4 ILA - ILA-4 Anh - Q.ANH KHTN - P.TUẤN KHTN - H.MẾN LSĐL-LS - H.DUNG Văn - N.DUNG Anh - C.TRUNG LSĐL-LS - Sử-1 Anh - N.BẢO Toán - CƯỜNG Toán - T.TRÚC Toán - P.KHANH Văn - K.QUYÊN KHTN - B.THỦY

5 LSĐL-LS - H.DUNG Văn - N.DUNG Văn - H.HƯƠNG KHTN - H.MẾN ILA - ILA-4 LSĐL-LS - L.HÀ Anh - C.TRUNG Văn - K.QUYÊN Anh - N.BẢO Toán - T.TRÚC KHTN - T.TRANG LSĐL-ĐL - K.OANH

1

2 Toán - M.HẢI LSĐL-ĐL - K.OANH KHTN - P.TUẤN Văn - K.QUYÊN ILA - ILA-4 LSĐL-LS - L.HÀ LAB - C.TRUNG KHTN - B.THỦY Anh - N.BẢO LSĐL-LS - Sử-1 NK-TDTD - Tr.KIỀU Anh - H.TÂM Anh - P.THÚY Văn - H.HƯƠNG

3 KHTN - V.PHƯỚC LSĐL-LS - L.HÀ KHTN-STEM - P.TUẤN Văn - K.QUYÊN Toán - M.HẢI ILA - ILA-4 KHTN - T.NGUYỆT KHTN-STEM - B.THỦY LSĐL-ĐL - K.OANH KHTN-STEM - N.HIỀN LSĐL-LS - Sử-1 Anh - H.TÂM LAB - P.THÚY Đọc sách - H.HƯƠNG

4 LAB - N.BẢO MT - Q.HƯNG Đọc sách - H.HƯƠNG ILA - ILA-4 LAB - H.TÂM KHTN-STEM - V.PHƯỚC KHTN-STEM - T.NGUYỆT LSĐL-LS - Sử-1 KHTN-STEM - P.TUẤN Đọc sách - K.QUYÊN Toán - T.TRÚC KHTN - T.TRANG NK-TDTD - Tr.KIỀU KHTN-STEM - B.THỦY

5

1 Văn - Tr.THU Nhạc - Nhạc-2 TD - V.DŨNG LSĐL-LS - L.HÀ LSĐL-LS - H.DUNG KHTN - V.PHƯỚC Văn - H.HƯƠNG Toán - M.HẢI KHTN - P.TUẤN MT - Q.HƯNG Tin - T.HƯƠNG LSĐL-LS - Sử-1 Văn - K.QUYÊN Toán - CƯỜNG

2 Nhạc - Nhạc-2 Văn - N.DUNG TD - V.DŨNG NK-Họa - Q.HƯNG Văn - Tr.THU KHTN - V.PHƯỚC Văn - H.HƯƠNG Toán - M.HẢI LSĐL-LS - H.DUNG Tin - T.HƯƠNG KHTN - P.TUẤN Toán - P.KHANH Văn - K.QUYÊN Toán - CƯỜNG

3 Toán - M.HẢI LSĐL-LS - L.HÀ LSĐL-LS - H.DUNG MT - Q.HƯNG Văn - Tr.THU Toán - T.TRÚC KHTN - T.NGUYỆT TD - Tr.KIỀU Văn - N.DUNG Toán - CƯỜNG Văn - K.QUYÊN Văn - L.MỸ GDĐP - M.LY Văn - H.HƯƠNG

4 Toán - M.HẢI Toán - T.TRÚC Văn - H.HƯƠNG Nhạc - Nhạc-2 LSĐL-ĐL - KHUYÊN HĐ-TNHN - L.HÀ NK-TDTD - V.DŨNG TD - Tr.KIỀU Văn - N.DUNG Toán - CƯỜNG Văn - K.QUYÊN LSĐL-ĐL - K.OANH KHTN - P.TUẤN MT - Q.HƯNG

5 KHTN - V.PHƯỚC GDĐP - M.LY Toán - P.KHANH LSĐL-ĐL - K.OANH Toán - M.HẢI Đọc sách - N.DUNG HĐ-TNHN - CƯỜNG Văn - K.QUYÊN MT - Q.HƯNG Toán - T.TRÚC Nhạc - Nhạc-2 LSĐL-LS - L.HÀ

1

2 Toán - M.HẢI ILA - ILA-4 Anh - N.BẢO Tin - T.HƯƠNG KNS - KNS-3 TD - Tr.KIỀU ILA - ILA-5 Văn - K.QUYÊN Văn - N.DUNG Toán - CƯỜNG LSĐL-ĐL - K.OANH HĐ-TNHN - T.TRANG MT - Q.HƯNG Nhạc - Nhạc-2

3 KHTN-STEM - V.PHƯỚC ILA - ILA-4 Nhạc - Nhạc-2 KNS - KNS-3 Văn - Tr.THU TD - Tr.KIỀU Toán - CƯỜNG Văn - K.QUYÊN ILA - ILA-5 LSĐL-ĐL - K.OANH MT - Q.HƯNG LAB - H.TÂM Tin - T.HƯƠNG Anh - N.BẢO

4 HĐ-TNHN - Tr.KIỀU NK-Họa - Q.HƯNG ILA - ILA-4 Đọc sách - K.QUYÊN Đọc sách - Tr.THU LSĐL-ĐL - K.OANH Toán - CƯỜNG Toán - M.HẢI ILA - ILA-5 GDCD - GDCD-2 Nhạc - Nhạc-2 KHTN-STEM - T.TRANG KNS - KNS-3 LAB - N.BẢO

5

1
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4

5

THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

Năm học 2024 - 2025

Học kỳ I

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 8

Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024
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SÁNG

CHIỀU

3

SÁNG

CHIỀU

4

SÁNG

CHIỀU 

7 SÁNG

HIỆU TRƯỞNG

5

SÁNG

CHIỀU

6

SÁNG

CHIỀU


